
UBND XÃ NGHI DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Du Lễ, ngày 28  tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN
Về việc công bố công khai danh sách kết quả tuyển sinh 

Năm học 2025 - 2026

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo 
dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục 
và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025 của 
UBND huyện Kiến Thụy về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cấp mầm non, tiểu học 
năm học 2025 - 2026

Hôm nay, vào hồi 15h30' ngày 28/7/2025, tại văn phòng trường mầm non 
Du Lễ tổ chức cuộc họp Hội đồng tuyển sinh về việc công bố công công khai 
danh sách kết quả tuyển sinh năm học 2025 - 2026 như sau:

I. Thành phần gồm có: 
1. Bà Đào Thị Thạnh Hiệu trưởng
2. Bà Phạm Thị Thuỷ Phó Hiệu trưởng
3. Bà Nguyễn Thị Huệ Phó hiệu trưởng
4. Bà Tăng Thị Lan Trưởng Ban TTND
5. Bà Cao Thị Liệu Tổ trưởng CMNT
6. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc Kế toán
7. Bà Phạm Thị Loan Giáo viên
8. Bà Nguyễn Thị Huế Giáo viên
Cùng các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh

II. Nội dung biên bản:
Tiến hành công khai và niêm yết công khai danh sách kết quả tuyển sinh 

năm học 2025 - 2026 
Tổng số học sinh tuyển mới: 20 cháu; 
Trong đó: Học sinh nhà trẻ: 16 cháu; Học sinh 3 tuổi: 01 cháu; Học sinh 4 

tuổi: 01 cháu; Học sinh 5 tuổi: 01 cháu. (Có danh sách đính kèm)
Thời gian công khai: 30 ngày Từ ngày 28/7/2025 đến hết ngày 28/8/2025.  
Địa điểm niêm yết: Phòng Hội đồng, Website, bảng tin trường mầm non 

Du Lễ.
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Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản và các thành viên nhất trí 
thông qua trên cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào 16h00’ ngày 28/7/2025./.

THƯ KÍ

Nguyễn Thị Huế

CHỦ TỌA

Đào Thị Thạnh

CÁC THÀNH VIÊN



UBND XÃ NGHI DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ

 
DANH SÁCH HỌC SINH MỚI  5 - 6 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ

NĂM HỌC 2025 - 2026

STT Họ và tên Mã định danh Ngày sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Thôn 
xóm

Địa chỉ 
thường 

trú

Họ tên 
cha

Nghề 
nghiệp

Họ tên 
mẹ

Nghề 
nghiệp

Số điện 
thoại Ghi chú

1 Cao Ngọc Khánh My 11/12/2020 Nữ Kinh Thôn 
4

Du Lễ- 
Nghi 

Dương

Cao Văn 
Phục

Lao động 
tự do

Phạm 
Hồng 
Việt

Giáo viên Trực Tiếp

Danh sách trên gồm 01 cháu./.
Người lập biểu Nghi Dương, ngày 28  tháng 7 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thạnh
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UBND XÃ NGHI DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ

 
DANH SÁCH HỌC SINH MỚI  4 - 5 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ

NĂM HỌC 2025 - 2026

STT Họ và tên Mã định danh Ngày 
sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Thôn 
xóm

Địa chỉ 
thường 

trú
Họ tên cha Nghề 

nghiệp Họ tên mẹ Nghề 
nghiệp Số điện thoại Ghi 

chú

1 Nguyễn Thái Sơn 031221003723 22/4/2021 Nam Kinh Thôn 
1

Du Lễ- 
Nghi 

Dương

Nguyễn Duy 
Nam

Lao động 
tự do

Nguyễn 
Thị Xuyến

Lao động 
tự do 0966452212 Trực 

tuyến

2

Danh sách trên gồm 01 cháu./.
Người lập biểu Nghi Dương, ngày 28 tháng7 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thạnh
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UBND XÃ NGHI DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ

 
DANH SÁCH HỌC SINH MỚI  3 - 4 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ

NĂM HỌC 2025 - 2026

STT Họ và tên Mã định 
danh Ngày sinh Giới 

tính
Dân 
tộc

Thôn 
xóm

Địa chỉ 
thường 

trú

Họ tên 
cha

Nghề 
nghiệp

Họ tên 
mẹ

Nghề 
nghiệp Số điện thoại Ghi 

chú

1 Đào Thị Ánh Dương 031322006661 02/9/2022 Nữ Kinh Thôn 1
Du Lễ- 
Nghi 

Dương

Đào Văn 
Mạnh

Lao 
động tự 

do

Vũ Thị 
Thủy

Lao 
động tự 

do
0326478306 Trực 

tuyến

Danh sách trên gồm 01 cháu./.
Người lập biểu Nghi Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thạnh
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UBND XÃ NGHI DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ

 
DANH SÁCH HỌC SINH MỚI  NHÀ TRẺ TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ

NĂM HỌC 2025 - 2026

ST
T Họ và tên Mã định 

danh Ngày sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Thôn 
xóm

Địa chỉ 
thường trú Họ tên cha

Nghề 
nghiệ

p
Họ tên mẹ Nghề 

nghiệp
Số điện 
thoại

Ghi 
chú

1 Nguyễn Ngọc Kiều Anh 00132304668
1 04/9/2023 Nữ Kinh

An 
Khán

h

Hoài Đức- Hà 
Nội

Nguyễn Mạnh 
Linh

Lao 
động 
tự do

Phạm Thị 
Thủy

Lao 
động tự 

do

097383809
5

Trực 
tuyến

2 Phạm Gia Bảo 11/6/2023 Nam Kinh Thôn 
3

Du Lễ - Nghi 
Dương

Phạm Tiến 
Chức

Lao 
động 
tự do

Vũ Thị Linh
Lao 

động tự 
do

034474260
1

Trực 
tiếp

3 Nguyễn Hoàng Vân 
Anh

03132300274
1 24/3/2023 Nữ Kinh Thôn 

3
Du Lễ - Nghi 

Dương
Nguyễn Duy 

Đan

Lao 
động 
tự do

Hoàng Thị 
Ngọc

Lao 
động tự 

do

096249103
0

Trực 
tuyến

4 Trần Gia Khang 03122300494
2 09/5/2023 Nam Kinh Thôn 

3
Du Lễ - Nghi 

Dương
Trần Văn 
Thương

Lao 
động 
tự do

Phạm Thị 
Hồng Nhung

Lao 
động tự 

do

098136157
1

Trực 
tuyến

5 Hoàng Ngọc Hân 03132301312
7 11/12/2023 Nữ Kinh Thôn 

5
Du Lễ - Nghi 

Dương
Hoàng Ngọc 

Quý

Lao 
động 
tự do

Đào Thị Ngọc
Lao 

động tự 
do

Trực 
tuyến

6 Phạm Tiến Anh 03122300396
7 20/4/2023 Nam Kinh Thôn 

5
Du Lễ - Nghi 

Dương
Phạm Tiến 

Hưng

Lao 
động 
tự do

Lê Thị Quyên
Lao 

động tự 
do

039640230
3

Trực 
tuyến

7 Hoàng Hà Phương 03132301016
4 19/9/2023 Nữ Kinh Thôn 

5
Du Lễ - Nghi 

Dương
Hoàng Sỹ 

Huỳnh

Lao 
động 
tự do

Nguyễn Thị 
Duyên

Lao 
động tự 

do

093807828
6

Trực 
tuyến

8 Phạm Trung Kiên 03122301439
1 19/11/2023 Nam Kinh Thôn 

3
Du Lễ - Nghi 

Dương
Phạm Tiến 

Nam

Lao 
động 
tự do

Nguyễn Thị 
Thùy Linh

Lao 
động tự 

do

Trực 
tuyến
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ST
T Họ và tên Mã định 

danh Ngày sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Thôn 
xóm

Địa chỉ 
thường trú Họ tên cha

Nghề 
nghiệ

p
Họ tên mẹ Nghề 

nghiệp
Số điện 
thoại

Ghi 
chú

9 Hoàng Bích Phương 03132301261
4 23/11/2023 Nữ Kinh Thôn 

5
Du Lễ - Nghi 

Dương Hoàng Sỹ Lập
Lao 
động 
tự do

Nguyễn Thị 
Mai

Lao 
động tự 

do

038296532
9

Trực 
tuyến

10 Phạm Kiều Nhã Phương 03132300415
9 12/5/2023 Nữ Kinh Thôn 

5
Du Lễ - Nghi 

Dương
Phạm Tiến 

Hùng

Lao 
động 
tự do

Lê Thị Hòa
Lao 

động tự 
do

Trực 
tuyến

11 Nguyễn Đình Minh 
Khôi

03122301316
0 21/10/2023 Nam Kinh Thôn 

5
Du Lễ - Nghi 

Dương
Nguyễn Đình 

Đức

Lao 
động 
tự do

Hồ Thị Ly
Lao 

động tự 
do

034269420
0

Trực 
tuyến

12 Đào Minh Đức 03122301300
2 26/10/2023 Nam Kinh Thôn 

2
Du Lễ - Nghi 

Dương Đào Bá Tùng
Lao 
động 
tự do

Nguyễn Thị 
Duyền

Lao 
động tự 

do

Trực 
tuyến

13 Phạm Bảo Dương 03122301373
7 09/11/2023 Nam Kinh Thôn 

4
Du Lễ - Nghi 

Dương Phạm Tiến Na
Lao 
động 
tự do

Nguyễn Thị 
Hà

Giáo 
viên

Trực 
tuyến

14 Hà Gia Bảo 03122301083
0 14/09/2023 Nam Kinh Thôn 

5
Du Lễ - Nghi 

Dương Hà Ly Ly
Lao 
động 
tự do

Phạm Thị 
Thuỷ

Lao 
động tự 

do

Trực 
tiếp

15 Ngô Diệu Minh Anh 03132400385
8 03/05/2024 Nữ Kinh Thôn Du Lễ - Nghi 

Dương
Trực 
tiếp

16 Ngô Diệu Minh Châu 03132400385
9 03/05/2024 Nữ Kinh Thôn Du Lễ - Nghi 

Dương
Trực 
tiếp

Danh sách trên gồm 16 cháu./.
Người lập biểu Nghi Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thạnh
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